
BAN VẬN ĐỘNG "QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO"

                    TỈNH QUẢNG NAM

(ĐVT: đồng)

Stt Đơn vị, cơ quan Số tiền tham gia

1 Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam 1,022,000             

2 Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam 3,951,710             

3 Ban Nội chính Tỉnh uỷ 2,948,000             

4 Ban Quản lý các khu Công nghiệp Quảng Nam 3,385,000             

5 Ban Quản lý Cảng cá An Hoà 1,130,000             

6
Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam
5,777,000             

7
Ban Quản lý Dự án Đầu tư xúc tiến các Công trình Giao thông Quảng 

Nam
6,237,000             

8 Ban Quản lý Đường thuỷ nội địa Quảng Nam 9,014,000             

9 Ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc 7,579,057             

10 Ban Quản lý Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng 1,899,493             

11 Bộ Công an  1,000,000,000      

12 Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Quảng Nam 6,272,600             

13 Ban Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam 974,433                

14 Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Nam 5,588,851             

15 Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Nam 4,825,000             

16 Ban vận động "Quỹ vì người nghèo" thành phố Hồ Chí Minh 134,000,000         

17 Ban vận động "Quỹ vì người nghèo" Trung ương 50,000,000           

18 Ban Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp Quảng Nam 3,493,100             

19 Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam 19,316,800           

20 Báo Quảng Nam 8,432,000             

21 Bảo tàng Quảng Nam 2,351,000             

22 Bệnh viện Nhi Quảng Nam 17,027,885           

23 Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam 12,310,000           

24 Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam 11,633,135           

25 Bệnh viện Y học Cổ truyền Quảng Nam 18,582,894           

26 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Nam 1,273,000             

27 Chi cục Bảo vệ môi trường Quảng Nam 1,606,000             

28 Chi cục Phát triển Nông thôn Quảng Nam 3,907,000             
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29 Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội Quảng Nam 1,559,000             

30 Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản Quảng Nam 1,763,000             

31 Chi cục Quản lý đất đai 1,809,000             

32 Chi cục Thuỷ lợi Quảng Nam 1,700,000             

33 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Nam 1,141,000             

34 Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Quảng Nam 1,600,000             

35 Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam 2,000,000             

36 Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải 1,400,000,000      

37 Công ty Điện lực Quảng Nam 60,000,000           

38 Công ty Kiểm toán FAC 4,839,000             

39 Công ty TNHH CCI Việt Nam 10,000,000           

40 Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Nam 17,183,813           

41 Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam 12,369,473           

42 Cục Thống kê Quảng Nam 4,837,000             

43 Cục Thuế tỉnh Quảng Nam 27,433,929           

44 Đảng uỷ Doanh nghiệp Quảng Nam 2,705,000             

45 Đoàn Ca kịch Quảng Nam 10,243,000           

46 Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam 10,733,000           

47 Hội Chữ thập đỏ Quảng Nam 2,745,000             

48 Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam 1,790,000             

49 Hội Đông y Quảng Nam 530,000                

50 Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam 1,000,000             

51 Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam 3,790,000             

52 Hội nạn nhân Chất độc da cam/Dioxin tỉnh Quảng Nam 625,000                

53 Hội người cao tuổi Quảng Nam 500,000                

54 Hội người mù Quảng Nam 1,036,000             

55 Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam 470,000                

56 Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam 4,800,000             

57 Hội sở Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Nam 4,512,601             

58 Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam 900,000                

59 Kho bạc Nhà nước Quảng Nam 10,671,000           

60 Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam 5,634,800             

61 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam 940,000                

62 Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam 2,486,000             

63 Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Nam 5,000,000             

64 Nhà khách Tỉnh uỷ Quảng Nam 769,000                

65 Quỹ Hỗ trợ Phát triển Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam 671,550                

66 Quỹ Phát triển Đất Quảng Nam 271,400                

67 Sở Công thương Quảng Nam 7,057,000             



68 Sở Giao thông Vận tải Quảng Nam 7,815,000             

69 Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam 6,310,050             

70 Sở Khoa học & Công nghệ Quảng Nam 6,488,600             

71 Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Quảng Nam 18,580,000           

72 Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam 3,271,895             

73 Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam 8,405,000             

74 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam 4,521,000             

75 Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam 6,114,000             

76 Sở Tư pháp Quảng Nam 5,062,200             

77 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Nam 9,502,000             

78 Thanh tra Giao thông Vận tải Quảng Nam 3,250,000             

79 Thanh tra tỉnh Quảng Nam 9,478,200             

80 Thư viện tỉnh Quảng Nam 2,399,000             

81 Toà án Nhân dân tỉnh Quảng Nam 10,234,000           

82 Trung tâm Cấp cứu 115 Quảng Nam 3,200,000             

83 Trung tâm Da liễu Quảng Nam 5,660,200             

84 Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá Tài sản Quảng Nam 1,275,000             

85 Trung tâm Giống Nông Lâm nghiệp Quảng Nam 3,762,000             

86 Trung tâm Hội nghị Quảng Nam 875,533                

87
Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển Công nghiệp Quảng 

Nam
1,671,000             

88 Trung tâm Kiểm định chất lượng Xây dựng Quảng Nam 2,217,987             

89 Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam 1,537,000             

90 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Nam 1,572,000             

91 Trung tâm Mắt Quảng Nam 1,796,000             

92 Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Quảng Nam 5,357,000             

93 Trung tâm Quản lý Phát triển và Đầu tư Quảng Nam 1,698,000             

94 Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Nam 1,716,000             

95 Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Quảng Nam 2,948,000             

96
Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Quảng Nam
872,083                

97 Trung tâm truyền hình VTV Đà Nẵng 200,000,000         

98 Trung tâm Tư vấn và phục vụ Đối ngoại 618,000                

99 Trung tâm Ứng dụng và Thông tin Khoa học Công nghệ Quảng Nam 2,016,000             

100 Trung tâm Văn hoá Quảng Nam 3,590,000             

101 Trung tâm Y tế dự phòng 7,229,000             

102 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam 17,460,000           

103 Trường Cao đẳng Nghề Quảng Nam 14,182,000           

104 Trường Năng khiếu Nghiệp vụ - Thể dục Thể thao Quảng Nam 4,391,100             



105 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam 3,660,299             

106 Văn Phòng Tỉnh đoàn Quảng Nam 5,086,200             

107 Văn phòng Tỉnh uỷ Quảng Nam 10,093,267           

108 Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quảng Nam 5,060,000             

109 Viễn thông Quảng Nam 30,133,185           

3,413,760,323    Tổng cộng


